
 
Biểu 5/BCTƯ 

Ngày nhận báo cáo: 

- Trước ngày 20/8 đối với kỳ 06 tháng; 

- Trước ngày 20/02 năm sau đối với ký báo cáo 
năm 

Đơn vị báo cáo: Vụ Kế hoạch - Tài 
chính, Bộ Y tế 

Đơn vị nhận báo cáo: Cục Quản lý 
Dược - Bộ Y tế 

GIÁ TRỊ THUỐC ĐƯỢC VIỆN TRỢ, VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO CHO CÁC CƠ SỞ Y TẾ 

Báo cáo 06 tháng đầu năm và báo cáo năm 

STT Tên đơn vị Giá trị 

1 2 3 

I Các đơn vị khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế  

1   

2   

II Tuyến tỉnh  

1   

2   

III Y tế ngành  

1   

2   

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

........, ngày .... tháng .... năm .......​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

Mục đích: Thống kê giá trị thuốc viện trợ cho các cơ sở y tế trên toàn quốc. 

Thời gian báo cáo: Báo cáo 06 tháng đầu năm và báo cáo năm. 

Cách tổng hợp và ghi chép: 

Cột 1: Số thứ tự đã in sẵn 

Cột 2: Đối với các đơn vị khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế: Ghi tên các sở y tế 

Đối với tuyến tỉnh: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. 

Đối với Y tế ngành: Ghi tên Y tế ngành. 

Cột 3: Ghi giá trị tương ứng. 



Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê dược - mỹ phẩm. 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 25/2021/TT-BYT 


